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GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm
đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt
động của ngành Thanh tra và đã đề

ra nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo về
vấn đề này: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng
(PCTN), lãng phí; Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25/10/2017 đưa ra yêu cầu rà soát, sửa
đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức,
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi
hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm
toán Nhà nước và các cơ quan kiểm tra,
thanh tra các cấp để không chồng chéo khi
thực hiện nhiệm vụ; Nghị quyết số 26-
NQ/TW ngày 19/5/2018 chỉ rõ việc đẩy
mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên
ngành, của cấp trên đối với cấp dưới; cấp
dưới giám sát cấp trên,… Việc thực thi Hiến
pháp năm 2013 đặt ra yêu cầu đối với ngành
Thanh tra thực hiện hiệu quả hơn các chức
năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, góp
phần kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân.

Thực thi chủ trương của Đảng, chính
sách của Nhà nước, Luật Thanh tra năm
2010 được ban hành, tạo hành lang pháp lý
quan trọng trong hoàn thiện tổ chức và

nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn
định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) và công
tác PCTN. Tuy nhiên, quá trình thực thi đã
bộc lộ nhiều hạn chế trên các lĩnh vực
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và PCTN, gây khó khăn, vướng
mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt
động thanh tra, không còn đáp ứng được
yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, trên cơ
sở những chủ trương, định hướng lớn của
Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh
tra, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu khắc
phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức
và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay,
Luật Thanh tra năm 2022 được thông qua
tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật
Thanh tra năm 2010. Sau đây là những điểm
mới cơ bản trong Luật Thanh tra năm 2022.

1. Về bố cục của Luật Thanh tra
Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương,

118 điều (tăng 1 chương và 40 điều so với
Luật Thanh tra năm 2010).

những điểm mới Cơ bản 
Của luật thanh tra năm 2022

PhaN Thị mỹ BìNh*

* TS, Học viện Hành chính Quốc gia
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2. Về Những quy định chung
Phạm vi điều chỉnh: Luật Thanh tra năm

2022 đã bỏ phạm vi điều chỉnh về thanh tra
nhân dân trong Luật Thanh tra năm 2010,
chỉ điều chỉnh về tổ chức và hoạt động
thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 đã bổ sung và
làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan
thanh tra bao gồm: 

(1) Chức năng QLNN về công tác thanh
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, PCTN, tiêu cực.

(2) Nhiệm vụ thực hiện thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
PCTN, tiêu cực.

Một số khái niệm đã được làm rõ tại
Điều 2, như: khái niệm thanh tra, thanh tra
hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Bổ sung trách nhiệm của thủ trưởng cơ
quan QLNN trong công tác thanh tra, kiểm
tra: bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thanh
tra, thủ trưởng cơ quan QLNN phải thường
xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ
quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý
(Điều 6). Việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp
cho cơ quan thanh tra phát hiện những bất
cập trong ban hành và thực thi chính sách
để có những kiến nghị, điều chỉnh kịp thời,
bảo đảm hiệu quả QLNN.

Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt
động thanh tra: Luật đã đưa ra nguyên tắc
để giải quyết việc chồng chéo, trùng lặp
giữa các cơ quan thanh tra (Điều 55). Đồng
thời, Luật Thanh tra năm 2022 cũng đã xử lý
chồng chéo, trùng lặp ngay từ khâu lập kế
hoạch. Cụ thể, tại Điều 45 quy định kế
hoạch thanh tra được tập trung về các đầu
mối: kế hoạch thanh tra chung của bộ (gồm
kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ và kế
hoạch thanh tra của tổng cục, cục thuộc
bộ); kế hoạch thanh tra chung của tỉnh
(gồm kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh,

kế hoạch thanh tra của thanh tra sở và kế
hoạch thanh tra của thanh tra huyện). 

Đối với sự chồng chéo, trùng lặp giữa
hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán,
hoạt động điều tra, Luật quy định trách
nhiệm phối hợp giữa cơ quan thanh tra với
các cơ quan: công an, viện kiểm sát nhân
dân, kiểm toán nhà nước, cơ quan tổ chức
có liên quan, người có thẩm quyền trong
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi
phạm pháp luật (Điều 7). Điểm mới này,
giúp xử lý các trường hợp bị chồng chéo,
trùng lặp từ các khâu, các giai đoạn có mối
quan hệ với nhau giữa hoạt động thanh tra,
hoạt động kiểm toán nhà nước và hoạt động
điều tra.

3. Luật Thanh tra năm 2022 cho phép
thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ 

Theo Điều 18, Luật Thanh tra năm 2022,
thanh tra tổng cục, cục là cơ quan của tổng
cục, cục thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ thanh
tra chuyên ngành trong phạm vi QLNN mà
tổng cục, cục được phân cấp quản lý; thực
hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực theo quy
định của pháp luật.

Thanh tra tổng cục, cục được thành lập
trong ba trường hợp: 

(1) Theo quy định của luật; 
(2) Theo quy định của điều ước quốc tế

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên; 

(3) Tại tổng cục, cục thuộc Bộ có phạm vi
đối tượng QLNN chuyên ngành, lĩnh vực lớn,
phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh
tế - xã hội theo quy định của Chính phủ. 

Tuy nhiên, việc thành lập thanh tra tổng
cục, cục không được làm tăng số lượng đầu
mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng
cục, cục thuộc bộ.

4. Quy định linh hoạt về việc thành lập
thanh tra sở

Theo Điều 26 Luật Thanh tra năm 2022,
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền thành
lập thanh tra sở trong các trường hợp: theo
quy định của Luật; 

Tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu
cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo
quy định của Chính phủ; 

Tại sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định căn cứ vào yêu cầu QLNN tại địa
phương và biên chế được giao. Tuy nhiên,
không phải tất cả các sở đều thành lập cơ
quan thanh tra. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
đã được giao quyền chủ động thành lập
thanh tra sở (trước kia thực hiện theo sự ủy
quyền) nhưng việc thành lập phải căn cứ
theo luật định.

5. Luật quy định tiêu chuẩn cụ thể đối
với thanh tra viên, người được giao thực
hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Ngạch thanh tra viên bao gồm: thanh tra
viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên
cao cấp. Cụ thể tiêu chuẩn bổ nhiệm các
ngạch thanh tra viên ngoài đáp ứng các tiêu
chuẩn chung (Điều 38 - 39) còn tuân theo
các điều kiện tương ứng với từng ngạch
(Điều 40 - 41).

6. Quy định trình tự tiến hành một cuộc
thanh tra (thanh tra chuyên ngành, thanh
tra hành chính)

Một cuộc thanh tra được tiến hành theo
các bước: chuẩn bị thanh tra, tiến hành
thanh tra trực tiếp, kết thúc cuộc thanh tra.
Trong các bước thanh tra hành chính hay
thanh tra chuyên ngành đều được quy định
cụ thể, chi tiết từ Điều 58 - 79.

7. Quy định cụ thể chi tiết về việc thanh
tra lại

Điều 56 Luật Thanh tra năm 2022 quy
định cụ thể việc thanh tra lại và thời hiệu
thanh tra lại. Căn cứ thanh tra lại: 

(1) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự,
thủ tục trong quá trình tiến hành thanh tra;

có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi
kết luận thanh tra;

(2) Nội dung trong kết luận thanh tra
không phù hợp với những chứng cứ thu thập
được trong quá trình tiến hành thanh tra;

(3) Người tiến hành thanh tra cố ý làm
sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái
pháp luật;

(4) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nghiêm trọng của đối tượng thanh tra
nhưng chưa được phát hiện đầy đủ qua
thanh tra.

Thời hiệu thanh tra lại là 02 năm kể từ
ngày ký ban hành kết luận thanh tra.

8. Luật quy định rõ về kết luận thanh tra
Quy định rõ thời gian ban hành kết luận

thanh tra (Điều 78), trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận
thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký
ban hành kết luận thanh tra và chịu trách
nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình. Thủ
trưởng cơ quan QLNN cùng cấp có trách
nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc
ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn
theo quy định. Việc quy định thời gian ban
hành kết luận thanh tra sẽ khắc phục tình
trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, góp
phần khắc phục tình trạng chậm ban hành
kết luận thanh tra.

Trong quá trình tiến hành thanh tra,
người ra quyết định thanh tra có thể ban
hành kết luận thanh tra đối với các nội dung
đã được kiểm tra, xác minh, đủ cơ sở để kết
luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội
dung khác trong quyết định thanh tra. Một
cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết
luận thanh tra nhằm phục vụ kịp thời yêu
cầu QLNN. Trước khi công khai kết luận
thanh tra, người ra quyết định thanh tra có
thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã
ban hành để bảo đảm tính chính xác, khách
quan, khả thi.

Giới thiệu văn bản
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9. Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt
động của cơ quan thanh tra nhà nước

Điều kiện bảo đảm cho hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước nói chung
và hoạt động của cơ quan thanh tra nói
riêng là một trong những nguyên tắc trong
phân quyền, phân cấp hiện nay và là cơ sở
để các cơ quan này hoạt động hiệu quả. Luật
đã bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động
của cơ quan thanh tra nhà nước, như:

(1) Thêm nguồn kinh phí bảo đảm hoạt
động của cơ quan thanh tra. 

Hiện nay, kinh phí bảo đảm hoạt động
của cơ quan thanh tra chỉ lấy từ nguồn ngân
sách nhà nước. Việc quản lý, cấp và sử dụng
ngân sách của cơ quan thanh tra nhà nước
được thực hiện theo quy định của pháp luật
về ngân sách nhà nước. 

Tại Điều 112 Luật Thanh tra năm 2022
quy định: ngoài nguồn kinh phí hoạt động
từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan
thanh tra được trích một phần từ các khoản
tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hỗ trợ
nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng
cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động
viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong
công tác thanh tra.

(2) Đầu tư hiện đại hóa hoạt động thanh tra
theo hướng ứng dụng công nghệ - thông tin.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ -
thông tin, hiện đại hóa nền hành chính nói
chung, Nhà nước sẽ có các chính sách đầu
tư, phát triển khoa học - công nghệ và các
phương tiện khác, tiến hành xây dựng cơ sở
dữ liệu phục vụ công tác thanh tra; ứng
dụng công nghệ - thông tin, công nghệ số
trong hoạt động thanh tra; xây dựng chuẩn
mực thanh tra để bảo đảm cho hoạt động
thanh tra chất lượng, hiệu quả, khả thi,
đúng pháp luật, công khai, minh bạch. 

Đối với các cơ quan thanh tra thuộc bộ,
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thì bộ trưởng,

chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách
nhiệm bảo đảm các điều kiện để tăng cường
hoạt động thanh tra và thúc đẩy hoạt động
thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, chính
quy, từng bước hiện đại, góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả QLNN.

Luật Thanh tra năm 2022 được ban
hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đã
thể chế quan điểm của Đảng, Hiến pháp
năm 2013 về công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực. Luật cũng
khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng
cao hiệu lực hiệu quả của công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu
cực trong thời gian tớir

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 276/BC-TTCP ngày

28/02/2021 của Thanh tra Chính phủ Tổng kết
thi hành Luật Thanh tra năm 2010.

2. Hiến pháp năm 2013.
3. Luật Thanh tra năm 2010.
4. Luật Thanh tra năm 2022.
5. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ.

7. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 của Ban Chấp hành trung ương
Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trong giai đoạn mới.

8. Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày
23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định
việc xây dựng phê duyệt định hướng chương
trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

9. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày
01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định
về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và
trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.


